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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận

cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại

trong dự phòng lây nhiễm HIV

Căn cứ Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

Căn cứ Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Bộ Y tế và Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn của người được cấp Thẻ, mẫu Thẻ, việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV (sau đây viết gọn là nhân viên tiếp cận cộng đồng) như sau:

 

Chương I

TIÊU CHUẨN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CẤP THẺ NHÂN VIÊN TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG VÀ MẪU THẺ NHÂN VIÊN TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG

 

Điều 1. Tiêu chuẩn của người được cấp Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

1. Là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và tự nguyện làm nhân viên tiếp cận cộng đồng.

2. Là người không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Hình thức, chất liệu và màu sắc của Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng 

1. Chất liệu Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng (sau đây viết gọn là Thẻ): giấy Couche định lượng 230 g/m2 và ép Plastic.

2. Kích thước Thẻ: chiều dài 10 cm, chiều rộng 6,5 cm.

3. Màu sắc của Thẻ: nền Thẻ màu trắng; dòng chữ “THẺ NHÂN VIÊN TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG” và biểu tượng của Chương trình phòng, chống HIV/AIDS ở mặt trước Thẻ màu đỏ; tất cả các chữ khác trên Thẻ màu đen.

Điều 3. Nội dung Thẻ

1. Mặt trước Thẻ gồm các thông tin sau:

a) Bên trái, từ trên xuống: 

- Biểu tượng của Chương trình phòng, chống HIV/AIDS; 

- Ảnh cỡ 2cm x 3cm của nhân viên tiếp cận cộng đồng có đóng dấu giáp lai của đơn vị cấp Thẻ; 

- Số Thẻ; 

- Thời hạn sử dụng Thẻ.

b) Bên phải, từ trên xuống: 

- Tên đơn vị cấp Thẻ; 

- Dòng chữ “THẺ NHÂN VIÊN TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG” bằng chữ in hoa; 

- Họ và tên; giới tính;

- Ngày, tháng, năm sinh;

- Phạm vi nhiệm vụ;

- Địa bàn được phép hoạt động;

- Ngày, tháng, năm cấp Thẻ; 

- Chữ ký, họ và tên của thủ trưởng đơn vị cấp Thẻ và đóng dấu của đơn vị cấp Thẻ.

2. Mặt sau Thẻ gồm các quy định về sử dụng Thẻ, cụ thể như sau:

a) Chỉ được sử dụng Thẻ khi tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV tại địa bàn được phân công theo đúng quy định của pháp luật; 

b) Không được tẩy xoá, sửa chữa, cho người khác mượn Thẻ;

c) Khi Thẻ bị mất, rách, nhàu nát hoặc hết hạn sử dụng phải báo ngay cho người đứng đầu chương trình, dự án để đề nghị cấp lại Thẻ.

3. Mẫu Thẻ theo quy định tại Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này. 

 

Chương II

CẤP THẺ VÀ THU HỒI THẺ

 

Điều 4. Hồ sơ đề nghị cấp Thẻ 

1. Hồ sơ đề nghị cấp Thẻ lần đầu: 

a) Đơn đề nghị cấp Thẻ có dán ảnh 4cm x 6 cm (theo quy định tại Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này);

b) 02 ảnh cỡ 2cm x 3cm của người đăng ký làm nhân viên tiếp cận cộng đồng;

c) Giấy xác nhận nhân thân người đăng ký làm nhân viên tiếp cận cộng đồng (theo quy định tại Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này);

d) Danh sách người được tuyển chọn làm nhân viên tiếp cận cộng đồng có xác nhận của người đứng đầu chương trình, dự án;

đ) Công văn đề nghị cấp Thẻ cho những người được tuyển chọn làm nhân viên tiếp cận cộng đồng của người đứng đầu chương trình, dự án.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ:

a) Đơn đề nghị cấp lại Thẻ có dán ảnh 4cm x 6cm, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại Thẻ (theo quy định tại Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này); 

b) 02 ảnh cỡ 2cm x 3cm của nhân viên tiếp cận cộng đồng đề nghị cấp lại Thẻ;

c) Danh sách nhân viên tiếp cận cộng đồng đề nghị cấp lại Thẻ có xác nhận của người đứng đầu chương trình, dự án; 

d) Công văn đề nghị cấp lại Thẻ cho những nhân viên tiếp cận cộng đồng của người đứng đầu chương trình, dự án.

Điều 5. Thẩm quyền, trình tự cấp Thẻ 

1. Thẩm quyền cấp Thẻ:

 Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS hoặc cơ quan đầu mối về phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS) có thẩm quyền cấp Thẻ cho các nhân viên tiếp cận cộng đồng trong phạm vi địa bàn tỉnh.

2. Trình tự xét, cấp Thẻ lần đầu: 

a) Người có nguyện vọng làm nhân viên tiếp cận cộng đồng tự nguyện viết đơn đề nghị cấp Thẻ và nộp cho người đứng đầu chương trình, dự án;

b) Người đứng đầu chương trình, dự án lập danh sách những người đăng ký làm nhân viên tiếp cận cộng đồng và gửi danh sách này kèm theo đơn tự nguyện làm nhân viên tiếp cận cộng đồng về Công an xã, phường, thị trấn (sau đây viết gọn là Công an cấp xã) nơi người đó đăng ký thường trú hoặc tạm trú để đề nghị xác nhận về nhân thân của những người đó;

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp Thẻ và danh sách những người đăng ký làm nhân viên tiếp cận cộng đồng do người đứng đầu chương trình, dự án gửi đến, Công an cấp xã xem xét để xác nhận về nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú cũng như các nội dung quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này (theo quy định tại Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này). Trường hợp không xác nhận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do; 

d) Sau khi nhận được giấy xác nhận về nhân thân của Công an cấp xã, người đứng đầu chương trình, dự án hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp Thẻ gửi đến Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS;

đ) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS phải ban hành quyết định cấp Thẻ cho những người được tuyển chọn làm nhân viên tiếp cận cộng đồng (theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này). Trường hợp không cấp, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do đối với từng trường hợp.

3. Trình tự cấp lại Thẻ: 

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Thẻ bị mất, hỏng và trong thời hạn 01 tháng, trước khi Thẻ hết hạn sử dụng, nhân viên tiếp cận cộng đồng phải làm đơn đề nghị cấp lại Thẻ và gửi người đứng đầu chương trình, dự án; 

b) Người đứng đầu chương trình, dự án có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ và gửi Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS phải ban hành quyết định cấp lại Thẻ cho nhân viên tiếp cận cộng đồng (theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này). Trường hợp không cấp, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do đối với từng trường hợp.

Điều 6. Thời hạn sử dụng Thẻ

Thời hạn sử dụng Thẻ phù hợp với thời hạn hoạt động của từng chương trình, dự án nhưng tối đa mỗi lần cấp không quá 05 năm, kể từ ngày cấp Thẻ. 

Điều 7. Các trường hợp bị thu hồi Thẻ, thẩm quyền, trình tự thu hồi Thẻ

1. Thẻ bị thu hồi trong những trường hợp sau:

a) Nhân viên tiếp cận cộng đồng vi phạm các hành vi bị cấm quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư liên tịch này;

b) Thẻ hết thời hạn sử dụng hoặc chương trình, dự án hết thời hạn hoạt động;

c) Người có Thẻ không tiếp tục tham gia chương trình, dự án. 

2. Thẩm quyền thu hồi Thẻ:

Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS có thẩm quyền thu hồi Thẻ đã cấp cho các nhân viên tiếp cận cộng đồng trong phạm vi địa bàn tỉnh.

3. Trình tự thu hồi Thẻ: 

a) Khi phát hiện các trường hợp phải thu hồi Thẻ theo quy định tại khoản 1 Điều này, người đứng đầu chương trình, dự án, cơ quan Công an, Uỷ ban nhân dân các cấp và Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (sau đây viết gọn là Trạm Y tế cấp xã) phải tạm giữ Thẻ. Việc tạm giữ Thẻ phải lập biên bản (theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này). Trường hợp phát hiện nhân viên tiếp cận cộng đồng vi phạm các hành vi bị cấm quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư liên tịch này thì trước khi tạm giữ Thẻ phải lập biên bản vi phạm pháp luật về sử dụng Thẻ (theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này);

b) Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày tạm giữ Thẻ, người đứng đầu chương trình, dự án, cơ quan Công an, Uỷ ban nhân dân các cấp và Trạm Y tế cấp xã phải gửi Thẻ và biên bản vi phạm pháp luật về sử dụng Thẻ (nếu có) về Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS để xem xét, quyết định việc thu hồi Thẻ;

c) Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thẻ bị tạm giữ và biên bản vi phạm pháp luật về sử dụng Thẻ (nếu có) do các cơ quan quy định tại điểm b khoản 3 Điều này gửi đến, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS phải ra quyết định thu hồi Thẻ (theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này). Trường hợp không thu hồi Thẻ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do đối với từng trường hợp.

Đối với trường hợp Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tự mình phát hiện các trường hợp phải thu hồi Thẻ thì Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS ra quyết định thu hồi Thẻ ngay mà không phải làm thủ tục tạm giữ Thẻ. Trường hợp Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS phát hiện nhân viên tiếp cận cộng đồng vi phạm các hành vi bị cấm quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư liên tịch này thì phải lập biên bản vi phạm pháp luật về sử dụng Thẻ trước khi ra quyết định thu hồi Thẻ.

d) Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi Thẻ, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS phải gửi quyết định thu hồi Thẻ đến chương trình, dự án nơi nhân viên tiếp cận cộng đồng đang hoạt động và các cơ quan quy định tại điểm d khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch này.

 

Chương III

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THẺ

 

Điều 8. Quản lý Thẻ

1. Người đứng đầu chương trình, dự án và người trực tiếp phụ trách nhân viên tiếp cận cộng đồng chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc sử dụng Thẻ theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 108/2007/NĐ - CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và Thông tư liên tịch này.

2. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS chịu trách nhiệm:

a) Quản lý hồ sơ đề nghị cấp Thẻ lần đầu và cấp lại Thẻ;

b) Cấp, phát, thu hồi và hủy Thẻ;

c) Kiểm tra, giám sát việc sử dụng Thẻ;

d) Thông báo cho Công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân, Trạm Y tế và Công an cấp xã nơi chương trình, dự án hoạt động danh sách những người được cấp Thẻ, bị thu hồi Thẻ hoặc không đủ điều kiện tiếp tục sử dụng Thẻ nhưng chưa thu hồi được Thẻ để phối hợp trong việc quản lý, phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm.

3. Cơ quan Công an có trách nhiệm phối hợp với cơ quan y tế cùng cấp trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ nhân viên tiếp cận cộng đồng thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV và thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và của Thông tư liên tịch này. 

Điều 9. Sử dụng Thẻ

1. Thẻ chỉ được sử dụng khi nhân viên tiếp cận cộng đồng trực tiếp tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV tại địa bàn được phân công trong chương trình, dự án.

2. Nhân viên tiếp cận cộng đồng có nhiệm vụ bảo quản Thẻ, không để mất hoặc hỏng Thẻ; phải viết bản tường trình nộp cho người đứng đầu chương trình, dự án nơi mình đang làm việc khi Thẻ bị mất, rách, nhàu nát.

3. Nghiêm cấm các hành vi sau:

a) Cho người khác mượn Thẻ hoặc mượn Thẻ của người khác;

b) Tẩy xoá, sửa chữa hoặc làm giả Thẻ;

c) Sử dụng Thẻ không đúng mục đích hoặc để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Y tế, Bộ Công an trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm quán triệt, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Thông tư liên tịch này trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Hàng năm, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức tổng kết để đánh giá kết quả việc phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch này.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với cơ quan Công an cùng cấp và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Thông tư liên tịch này tại địa phương.

3. Hàng năm, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan Công an cùng cấp tổ chức tổng kết, đánh giá việc cấp, phát, quản lý, sử dụng Thẻ, hoạt động của nhân viên tiếp cận cộng đồng tại địa phương và báo cáo kết quả về liên Bộ.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2010.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc nảy sinh, đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ Y tế, Bộ Công an để có hướng dẫn kịp thời. 

 

	KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Thượng tướng Lê Thế Tiệm
	KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Trịnh Quân Huấn
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Mau s6 01 ban hanh kém theo Thong tu lién tich
s6 /2010/TTLT - BYT - BCA ngay thang nam 2010

MAU THE NHAN VIEN TIEP CAN CONG PONG

1. Mt trudc Thé

TINH, THANH PHO....cuveuerevenercrcrnenenene

,H ] TRUNG TAM PHONG, CHONG HIV/AIDS

THE NHAN VIEN TIEP CAN CONG PONG

HO VA ten:..ccveeeiecieeeeee e,
Ngay, thang, nam sinh:.......... Y ot
P Pham vi nhiém vu: .........c..c......
Anh Dia ban dugc phép hoat dong:.... 6,5 cm
2Cm X ........................................................................................
3cm Ngdy ... théng..... nam 20...
GIAM POC
SO Thé: ...coecveverenns

2. Mat sau Theé

QUY PINH VE SUDUNG THE

1. Chi dugc stt dung Thé khi tham gia thuc hién cédc bién
phdp can thiép giam téc hai trong du phong lay nhiém HIV
tai dia ban dugc phan cong theo ding quy dinh ctia phdp
luat. 6,5 cm

2. Khong dugc tiy xod, sta chita, cho ngudi khdc muon Thé.

3. Khi Thé bi mét, rach, nhau nat hoac hét han st dung phai

bdo ngay cho ngudi ding ddu chuong trinh, du 4n dé dé
nghi cap lai Thé.

10 cm





Mau s6 02 ban hanh kém theo Thong tu lién tich
s6 /2010/TTLT - BYT - BCA ngay thang nam 2010

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phic

Anh 4cm x 6cm

PON PE NGHI

Cap Thé nhan vién tié€p can cong dong tham gia
thuc hién cac bién phap can thiép giam tac hai
trong du phong lay nhiém HIV

Kinh gtri: Trung tam Phong, chong HIV/AIDS
tinh, thanh pho ........cccceeeveeieieeieiee,

Toi viét don nay dé nghi dugc lam nhan vién ti€p can cong dong tham gia thuc
hién cédc bién phdp can thiép giam téc hai trong du phong lay nhiém HIV thuoc chuong

va dé nghi duoc cap Thé nhan vién ti€p can cong dong. Toi xin cam két nhu sau:

1. Chi sir dung Thé nhan vién ti€p can cong dong dé tham gia thuc hién cdc bién
phép can thiép giam tdc hai trong du phong lay nhiém HIV theo ding nhiém vu va dia
ban ma nguoi ding dau chuong trinh, du 4n phan cong.

2. Chap hanh ding cac quy dinh ctua phap luat va cua chuong trinh, du an.

Kinh dé nghi cic co quan c6 thim quyén xem xét va cip Thé dé tao diéu kién
cho toi tham gia thuc hién cac bién phdp can thiép giam tac hai trong du phong lay
nhiém HIV theo ding nhiém vu duoc giao.

Nguoi lam don
(Ky va ghi 16 ho tén)





Mau s6 03 ban hanh kém theo Thong tu lién tich
sO /2010/TTLT - BYT - BCA ngay thang nam 2010

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phic

Anh 4cm x6¢cm

PON PE NGHI

Cap lai Thé nhan vién ti€p can cong dong tham gia
thuc hién cac bién phap can thiép giam tac hai
trong du phong lay nhiém HIV

Kinh gtri: Trung tam Phong, chong HIV/AIDS

tinh, thanh pho ........cccceevvevieiveceeee,

TeN tO1 1A i Gi6i tinh:...oooeiie
Sinh NEAY: .eovviiieiieeeiie e, R . | PSSR
NO1 dAng KY thUONE Tl ettt ettt e bte e st e e e b e e
INOL O HEEI L6 ...t cteeeie ettt ettt ete et e et e eaeeteeeeveeeteeeaaeseseeeaseesseesseeseensssensseenseens
SO CMND:....ooviieiieiieieeen, , CAp NGAY: .../ [oveeranee 1721 E R
Hién nay, toi 1a nhan vién ti€p can cong dong ctia chuong trinh, du an:......................
Da duoc cap Thé nhan vién ti€p can cong dong so.............. cap Ngay....../eeeefeenn.

Toi viét don nay dé nghi duogc cap lai Thé nhan vién ti€p can cong dong tham gia
thuc hién cdc bién phdp can thiép giam tdc hai trong du phong lay nhiém HIV thuoc

Ly do Xin CAP 121 TRE: ...ocuieiiieiieieeeeeee ettt sttt s e e s

Toi xin cam két nhu sau:

1. Chi sir dung Thé nhan vién ti€p can cong dong dé tham gia thuc hién cdc bién
phép can thiép giam tac hai trong du phong lay nhiém HIV theo ding nhiém vu va dia
ban ma nguoi ding dau chuong trinh, du dn phan cong.

2. Chap hanh ding cic quy dinh ctia phap luat va cua chuong trinh, du an.

Kinh dé nghi cdc co quan c6 thim quyén xem xét va cap lai Thé dé tao diéu kién
cho t6i tham gia thuc hién cdc bién phdp can thiép giam tic hai trong du phong lay
nhiém HIV theo diing nhiém vu duoc giao.

Nguoi lam don
(Ky va ghi ré ho tén)





Mau s6 04 ban hanh kém theo Thong tu lién tich
sO /2010/TTLT - BYT - BCA ngay thang nam 2010

CONG AN'.................. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CONG AN'......ccoeunn Poc lap - Tu do - Hanh phuc
........ , ngay.......thang.......nam.......

Cong an xa, phuong, thi tran:............. , huyén, quan, thi xa, thanh pho
thuoc tinh: .................... , tinh, thanh pho...................... xac nhan:
ONg/bad e Giéi
tinh e,
Sinh ngay  fiiiveciieeee, , tai
NO1 dAng KY thUONZ tIT:.....eiiiiiieeiiieeieeceeee ettt s e e tae e sneeeeas
INGE G HEEI A1 ...eicviceiieiee ettt ettt ettt e et e e eteeeaae e eteeeneeeabeeeaseenneas
SOCMND :....oooiiiiiinn. CaAp NEAY oo/ v AL

La nguoi khong dang trong thoi gian bi truy cttu trdch nhiém hinh su,
khong dang trong thoi gian chidp hanh ban an hinh su hoac quyét dinh ap dung
bién phap xur 1y hanh chinh dua vao co s& gido duc, co s& chita bénh, gido duc tai
x4, phuong, thi tran.

TRUGNG CONG AN
(Ky, ghi ré ho tén va déng ddu)

' CONG AN (huyén, quan, thi x3, thanh phd thuoc tinh)
2 CONG AN (x4, phudng, thi tran)





Mau s6 05 ban hanh kém theo Thong tu lién tich
SO /2010/TTLT - BYT - BCA ngay thdng nam 2010

SOY TE oo CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TRUNG TAM PHONG, Poc lap - Tu do - Hanh phic
CHONG HIV/AIDS
S6: QD -AIDS e , ngay........ thang...... nam........
QUYET PINH

Vé viéc cap thé nhan vién tiép can cong dong tham gia thuc hién
cac bién phap can thiép giam tac hai trong du phong lay nhiém HIV

GIAM POC TRUNG TAM PHONG, CHONG HIV/AIDS

Cian cit diém........ khoan.....Diéu.......... Thong tu lién tich so0........ /2010/TTLT

- BYT - BCA ngay.....thang...... nam 2010 cta lién tich Bo Y t€ - Bo Cong an huéng

dan viéc cép, phat, quan 1y va st dung Thé nhan vién ti€p can cong dong tham gia
thuc hién cac bién phap can thiép giam tac hai trong du phong 1ay nhiém HIV;

Can cu

Xét de nghi clia ong/ba Giam

QUYET PINH:

Piéu 1. Cap thé nhan vién ti€p can cong dong tham gia thuc hién céc bién
phdp can thiép giam tdc hai trong du phong lay nhiém HIV cho cic 6ng, ba ¢6
tén trong danh sach kém theo Quyét dinh nay.

Diéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky ban hanh.

Piéu 3. Cic ong/ba Trudng phong T6 chitc hanh chinh, Trudng khoa
truyén thong, can thiép va huy dong cong dong ctuia Trung tam Phong, chong
HIV/AIDS, GIidm A6C>.....cei oo eeeeenen, va c4c cd nhan c6 tén tai

Diéu 1 chiu trdch nhiém thi hanh Quyét dinh nay.

Noi nhén: GIAM POC

- Nhu Diéu 3; e
s i t;u 3 . (K, ghi r6 ho tén va déng ddu)

' Ghi rd tén S&' Y t€ noi quan 1y Trung tam Phong, chéng HIV/AIDS;

2 Ghi rd tén, s6 ky hiéu va ngy, thang, nam ban hanh ctia van ban quy dinh chifc nang, nhiém vu, quyén han ctia
Trung tam Phong, chong HIV/AIDS.

? Ghi 15 tén clia chuong trinh, du 4n noi dé nghi cap Thé.





SLUU e Miu 6 05 ban hanh kém theo Thong tr lién tich

sO /2010/TTLT - BYT - BCA ngay thdng nam 2010

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phic

DANH SACH
Nguoi duoc cap Thé nhan vién ti€p can cong dong
(Kém theo Quyét dinh so ......./QDP-AIDS ngay.......thdng.......ndm......... )

TT Ho va tén Ngay, thang, So CMND S6 Theé Thoi han
nam sinh st dung Thé
GIAM POC

(Ky, ghi r6 ho tén va déng ddu)

* Ghi 1 tén x3, phudng, thi tradn noi nhan vién ti€p can cong dong s& hoat dong;
> Ghi 10 tén Cong an c4p huyén noi nhan vién ti€p can cong dong s& hoat dong.






Mau s6 06 ban hanh kém theo Thong tu lién tich
SO /2010/TTLT - BYT - BCA ngay thdng nam 2010

SRR CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
2, D(")c lﬁp - Tu’ do - Hanh phﬁc
S6 /BB-VPPL , ngay....... thang........ nam........
BIEN BAN

Vi pham phap luat vé sir dung thé nhan vién ti€p can cong dong
tham gia thuc hién cac bién phap can thiép giam tac hai
trong du phong lay nhiém HIV

Hom nay, hoi....... gio....... ngay....... thang...... nam......... ;) SRR ;

Ching toi gém °:

| RPN Chuic vu: e, ;

e et e e et eaaaas Chuc vu: ..., ;

V6i su chitng kién cua *:

L e Nghé nghiép: .....ccoveveveereenrennee. ;

Noi dang Ky thuong trl:.......cooeeiiieiieiieececeeeeie e ere e e eere e e eeaee s ;
SO CMND:.......eiiieeeeee. CAPNGAY v/ eedal e,
ettt Nghé nghiép: .....c.coevveerrereerrennenn. ;
NoOi dang Ky thUuONZ trl:......ceeeiieeiiieeiie et ;

S6 CMND:......cceiiiiieeeee. CAP NEAY v eet@l o,

Tién hanh 1ap bién ban vi pham phép luat vé sit dung Thé nhan vién ti€p can
cong dong tham gia thuc hién cac bién phap can thiép giam tac tai trong du
phong lay nhiém HIV déi voi:

Ong/bé: .............................................................. ;

SO CMND:......cviiiiiiieeee CAP NEAY v t@l v,

' Ghi tén co quan c4p trén truc ti€p clia co quan clia ngudi 1ap bién ban;
2 Ghi tén co quan clia ngudi 1ap bién ban;

* Ghi ho tén, chitc vu ngudi lap bién bén;

* Ghi ho va tén ngudi lam chimg.





S6 Thé nhan vién tiép can cong dong:....................... do Giam doc Trung
tam Phong, chong HIV/AIDS .................... cap ngay........ T VT ;

Da ¢6 cdc hanh vi vi pham phdp luat vé st dung Thé nhan vién ti€p can
CONE AONE NN SAUI ... ee it

Cic hanh vi néu trén di vi pham diém...........khoan.......Diéu...........
Thong tu lién tich so........ /2010/TTLT - BYT - BCA ngay thiang nam 2010

cta lién tich Bo Y t€ - Bo Cong an hudng dan viéc cap, phat, quan 1y va st dung
Thé nhan vién ti€p can cong dong tham gia thuc hién cac bién phéap can thiép
giam téc hai trong du phong lay nhiém HIV.

Ching t6i da yéu cau ong/ba..........cccccveeuvenneene. cham dut ngay hanh vi vi
pham.
Bién ban dugc 1ap thanh......ban ¢6 ndi dung, gia tri nhu nhau va duogc giao

cho nguoi vi pham mot ban, mot ban gui Trung tam Phong, chong HIV/AIDS
noi cap Thé nhan vién ti€p can cong dong.

Sau khi doc lai bién ban, nhitng ngudi ¢6 mat déong ¥ vé ndi dung bién ban,
khong c6 y kién gi khac va cung ky vao bién ban hoac c6 y kién khac nhu sau:
Y kién bd sung khéc (néu cé): ®

.................................................................................................
.................................................................................................

.................................................................................................

Bién ban nay gom....... trang, dugc nhitng nguoi c6 mat cung ky xdc nhan
vao tung trang.
NGUOI VI PHAM NGUOI CHUNG KIEN NGUOI LAP BIEN BAN
(Ky, ghi 16 ho tén) (Ky, ghi ré ho tén) (Ky, ghi r6 ho tén)

° Ghi cu thé gid, ngdy, thang, nam, dia diém x4y ra vi pham; mo ta hanh vi vi pham.
® Nhiing ngudi c6 ¥ kién khac vé noi dung bién ban phai tu ghi ¥ kién cia minh, 1y do c6 ¥ kién khéc, ky va ghi
ro ho tén.





Mau s6 07 ban hanh kém theo Thong tu lién tich
sO /2010/TTLT - BYT - BCA ngay thiang nam 2010

e CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
2 D()c lﬁp - Tu’ do - Hanh ph]’lc
56 /BB-TG , ngay....... thang........ nam........
BIEN BAN

Tam giir thé nhan vién ti€p can cong dong
tham gia thuc hién cac bién phap can thiép giam tac hai
trong du phong lay nhiém HIV

Can ctt diém......... khoan......... biéu........... Thong tu lién tich so......../2010/TTLT
-BYT - BCAngay thang nam 2010 cua lién tich Bo Y t€ - Bo Cong an hudng
dan viéc cép, phat, quan 1y va st dung Thé nhan vién ti€p can cong dong tham gia
thuc hién cac bién phap can thiép giam tac hai trong du phong 1ay nhiém HIV;

Hom nay, hoi....... gio....... ngay....... thang...... nam......... 17:1 SRRSO ;

Ching toi gém: *

| TR RRRPPRRRRIIN Chiic VU: .evveiiiieeeee, ;

e et e et eaeaas Chuc vu: ..., ;

V6i su chitng kién cua: *

L Nghé nghi€p: ......ccovevereereirinnes ;

NoOi dang Ky thUuONZ trl:......ceeiieeiiieeiee et ;

S6 CMND:......cviieeee. CAPNEAY e etal o,
ettt et Nghé nghiép: ....c.ccoeevvevveeeerennne. ;

S6 CMND:........ceeeeeeee. €AP NGAY v/l o,

Tién hanh 1ap bién ban tam git Thé nhan vién ti€p can cong dong tham gia
thuc hién cdc bién phdp can thiép giam tdc tai trong du phong lay nhiém
HIVcua:

Ong/bé: .............................................................. ;

' Ghi tén co quan c4p trén truc ti€p ctia co quan clia ngudi 1ap bién ban;
2 Ghi tén co quan clia ngudi 1ap bién ban;

* Ghi ho tén, chitc vu ngudi lap bién bén;

* Ghi ho va tén ngudi lam chiing.
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S6 CMND:......cuiieieeeee. CAP NEAY v e eet@l o,

.................................................................................................................................

Vi vay, ching to6i tam gitt Thé nhan vién ti€p can cong dong cua
ONG/DA. ... dé chuyén vé Trung tam Phong, chong HIV/AIDS
noi cap Thé nhan vién ti€p cin cong dong giai quyét.

Ngoai Thé nhan vién tiép can cong dong, chuing toi khong tam gilt thém bat
ct thit gi khac.

Bién ban dugc 1ap thanh......ban ¢6 ndi dung, gia tri nhu nhau va duogc giao
cho nguoi vi pham mot ban, mot ban gui Trung tam Phong, chong HIV/AIDS
noi cdp Thé nhan vién ti€p can cong dong.

Sau khi doc lai bién ban, nhitng ngudi ¢6 mat déng ¥ vé ndi dung bién ban,
khong c6 y kién gi khac va cung ky vao bién ban hoac ¢6 y kién khac nhu sau:
Y kién bd sung khéc (néu cé): ©

.................................................................................................................................
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Bién ban nay gom....... trang, dugc nhitng nguoi ¢c6 mat cung ky xac nhan
vao tung trang.

NGUOI BI TAM GIU THE NGUOI CHUNG KIEN NGUOI LAP BIEN BAN
(Ky, ghi 16 ho tén) (Ky, ghi ro ho tén) (Ky, ghi r6 ho tén)

5 Ghi 18 1y do thu hoi Thé nhan vién ti€p can cong dong;
¢ Nhitng ngudi ¢6 y kién khac vé noi dung bién ban phdi tu ghi y kién ctia minh, 1y do ¢6 y kién khéc, ky va ghi
ro ho tén.
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Mau s6 08 ban hanh kém theo Thong tu lién tich
sO /2010/TTLT - BYT - BCA ngay thang nam 2010

SOY TE oo, CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TRUNG TAM PHONG, Poc lap - Tu do - Hanh phiic
CHONG HIV/AIDS
6 /OD - AIDS e, NGAY..... thang.... nam........
QUYET PINH

Vé viéc thu hoi Thé nhan vién ti€p can cong dong tham gia thuc hién cac
bién phap can thiép giam tac hai trong du phong lay nhiém HIV

GIAM POC TRUNG TAM PHONG, CHONG HIV/AIDS

Can ctt diém......... khoan......... biéu........... Thong tu lién tich so......../2010/TTLT
-BYT - BCA ngay thang nam 2010 cua lién tich Bo Y t€ - Bo Cong an hudng
dan viéc cép, phat, quan 1y va st dung Thé nhan vién ti€p can cong dong tham gia
thuc hién cac bién phap can thiép giam tdc hai trong du phong 1ay nhiém HIV;

Can cu

Can ct bién ban vi pham phép luat vé sit dung Thé nhan vién ti€p can
cong dong tham gia thuc hién cac bién phdp can thiép giam tic hai trong du

phong lay nhiém HIV 10 TR
ngay.......thang.....nam.......... (4 [0 O UPRRRPPRRN chuc
L1 T lap;

QUYET PINH:

Piéu 1. Thu héi thé nhan vién ti€p can cong dong clia:

- ONE/DAL.ceiiieee e ;

- SInh NEAY:.eeiiiiiiie e, . DU PRR

- Noi dang Ky thuong trlii.......cocieeieiieeieeeeeeeee ettt

-SO CMND.:.....cveeteereeeeee cap ngay.......... [oeen [oeerrann. 17:1 TRURR

- S6 Thé nhan vién ti€p can cong dong bi thu hoi:.......c.cceeevveviieiiieiieiece.
do Giam doc Trung tam Phong, chong HIV/AIDS..........ccooveivieeiieieceeceee e,

' Ghi rd tén S&' Y t€ noi quan ly Trung tam Phong, chéng HIV/AIDS;
% Ghi 18 tén, s6 ky hiéu v ngay, thdng, nam ban hanh ctia van ban quy dinh chiic nang, nhiém vu, quyén han ctia
Trung tam Phong, chong HIV/AIDS;
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Diéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky ban hanh.
Diéu 3. Cic ong/ba Trudng phong T6 chic hanh chinh, Trudng khoa
truyén thong, can thiép va huy dong cong dong cua Trung tdm Phong, chong

HIV/AIDS, GIam AOC.....eeeoeeeeeeeeee oo eeeeeeeeeeeeereeeeenens va cdc ca nhan c6 tén tai
Diéu 1 chiu trdch nhiém thi hanh Quyét dinh nay.
ONG/DAoeeeeeeeeen. c6 quyén khi€u nai doi véi quyét dinh nay

theo quy dinh ctua phap luat.

Noi nhan: GIAM POC

- g{hibiﬁu 3 (Ky, ghi ré ho tén va dong ddu)
SO Y L€ i ;

- UBND va Cong an“............c.......... :

SCONG AN ...

S LU

* Ghi rd tén chuong trinh, du 4n noi nhan vién ti€p can cong dong da hoat dong;
* Ghi rd tén xa, phudng, thi trdn noi nhan vién tié€p can cong déng da hoat dong;
°.Ghi rd tén Cong an c4p huyén noi nhan vién ti€p can cong dong da hoat dong.






